
Thứ Tiết 6/1 6/5 6/6 6/11

1 SHDC-Thành SHDC-Anh SHDC-T.Chi SHDC-Tuấn

2 TA-Châu Toán-Thơ TA-Ngân KHTN-T Thảo

3 TA-Châu Toán-Thơ NT(AN)-Khanh TA-Huệ

4 KHTN-T.Trang TH-Bình HDTN-T.Chi TA-Huệ

5

1 HDTN-Thành Văn-Sang Sử-Địa-H'Chông GDDP-Anh

2 KHTN-T.Trang Sử-Địa-H'Chông Văn-Sang TA-Huệ

3 KHTN-T.Trang KHTN-Toàn Văn-Sang TH-Thảo

4 SHCN-Thành SHCN-Anh SHCN-T.Chi SHCN-Tuấn

5

1 Văn-ThuHiền HDTN-Anh TD-Hải KHTN-T Thảo

2 Văn-ThuHiền NT(MT)-K.Vân TD-Hải KHTN-T Thảo

3
Toán Khoa-Toán -

Khoa TA-Ngân CN-Tuyến Văn-Bắc

4
Toán Khoa-Toán -

Khoa
GDCD-Anh

KHTN-Phượng 

(KHTN)
GDCD-T.Chi

5

1 Văn-ThuHiền TABN-AVS1 TH IC3-Tin học IC3 Văn-Bắc

2 Văn-ThuHiền TABN-AVS1 TH IC3-Tin học IC3 KHTN-T Thảo

3 TD-Lộc Văn-Sang TABN-AVS1 CN-Tuyến

4 TD-Lộc TA-Ngân TABN-AVS1

5

1 Toán-Thành Sử-Địa-H'Chông GDDP-T.Chi Toán-N.Thảo

2 Toán-Thành Sử-Địa-H'Chông TH-Bình Toán-N.Thảo

3 NT(AN)-Khanh GDDP-Dung TA-Ngân KNS-KNSRV1

4 TH-Bình CN-Tuyến TA-Ngân
NT(AN)-Bích 

(AN)

5

1 TA-Châu Đ Sách Văn-Sang Văn-Bắc

2 TA-Châu TA-Ngân Văn-Sang Văn-Bắc

3 Sử-Địa-Tân Toán-Thơ TA-Ngân TA-Huệ

4 Sử-Địa-Tân Toán-Thơ TA-Ngân TA-Huệ

5

1 Toán-Thành Văn-Sang HDTN-Tuấn

2 Toán-Thành Văn-Sang Toán-Thơ Sử-Địa-Sang

3 NT(MT)-K.Vân TH IC3-Tin học IC3 Toán-Thơ TABN-AVS1

4 Văn-ThuHiền TH IC3-Tin học IC3 NT(MT)-K.Vân TABN-AVS1

5

1 GDDP-Lình KHTN-Toàn Toán-Thơ TD-Tuấn

2 GDCD-Anh KHTN-Toàn Toán-Thơ TD-Tuấn

3
TH IC3-Tin học 

IC3

4
TH IC3-Tin học 

IC3

5

1 Toán Khoa- KHTN-Toàn Toán-Thơ Sử-Địa-Sang

2 Toán Khoa- KHTN-Toàn Toán-Thơ Sử-Địa-Sang

3 CN-Tuyến KNS-KNSRV1 Văn-Sang Toán-N.Thảo

4 KNS-KNSRV1 NT(AN)-Khanh Văn-Sang Toán-N.Thảo

5

1 KHTN-T.Trang Văn-Sang GDCD-T.Chi KHTN-T Thảo

2 KHTN-T.Trang Văn-Sang KNS-KNSRV1 Đ Sách

3 Toán-Thành TD-Lộc
KHTN-Phượng 

(KHTN)
NT(MT)-K.Vân

4 Toán-Thành TD-Lộc
KHTN-Phượng 

(KHTN)

5

1 Sử-Địa-Tân TA-Ngân
KHTN-Phượng 

(KHTN)
Văn-Bắc

2 Văn-ThuHiền TA-Ngân
KHTN-Phượng 

(KHTN)
Văn-Bắc

3 TA-Châu Toán-Thơ Sử-Địa-H'Chông Toán-N.Thảo

4 TA-Châu Toán-Thơ Sử-Địa-H'Chông Toán-N.Thảo

5

1

2

3

4

5

Trang 1

THỜI KHÓA BIỂU Nhân bản của TKB có mã: 216 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 18/9/2023

Buổi 6/2 6/3 6/4 6/7 6/8 6/9 6/10 6/12 6/13 6/14 6/15

2

S

SHDC-T.Trang SHDC-H'Chông SHDC-Ngân SHDC-CNhung SHDC-Bình SHDC-Hạnh SHDC-Tuyến SHDC-T Thảo SHDC-Mai SHDC-Thảo SHDC-K.Vân

HDTN-T.Trang TH-Bình NT(MT)-K.Vân TA-KhanhLý CN-Tuyến Toán-N.Thảo KHTN-Hạnh GDCD-T.Chi GDDP-Anh TA-Thảo (A) Văn-Phượng

Toán-Thành NT(MT)-K.Vân TA-Ngân Sử-Địa-Huyền TH-Bình TA-KhanhLý Văn-Bắc TD-Tuấn Sử-Địa-Mai TH-Thảo Văn-Phượng

Toán-Thành Văn-ThuHiền TA-Ngân Toán-CNhung KHTN-Hạnh TA-KhanhLý Văn-Bắc TD-Tuấn Sử-Địa-Mai Văn-Phượng NT(MT)-K.Vân

C

KHTN-T.Trang Toán-K.Ngân NT(AN)-Khanh Toán-CNhung NT(MT)-K.Vân HDTN-Hạnh TA-Huệ HDTN-T Thảo TH-Thảo Toán-Nguyệt TA-Thảo (A)

Toán-Thành Toán-K.Ngân TA-Ngân Toán-CNhung KHTN-Hạnh GDCD-T.Chi HDTN-Tuyến GDDP-Anh HDTN-Mai Toán-Nguyệt TA-Thảo (A)

Toán-Thành HDTN-H'Chông TA-Ngân SHCN-CNhung SHCN-Bình Toán-N.Thảo SHCN-Tuyến SHCN-T Thảo SHCN-Mai NT(MT)-K.Vân GDCD-T.Chi

SHCN-T.Trang SHCN-H'Chông SHCN-Ngân SHCN-Hạnh SHCN-Thảo SHCN-K.Vân

3

S

Sử-Địa-Tân NT(AN)-Khanh GDDP-Dung
KHTN-Phượng 

(KHTN)
KHTN-Hạnh Văn-Mi Văn-Bắc TABN-AVS1 GDCD-T.Chi Văn-Phượng TA-Thảo (A)

Sử-Địa-Tân GDDP-Dung Văn-Sang CN-Tuyến KHTN-Hạnh Văn-Mi Văn-Bắc TABN-AVS1 TA-Thảo (A) GDCD-T.Chi Văn-Phượng

TA-Châu KHTN-T.Trang Văn-Sang TA-KhanhLý Văn-Mi KHTN-Hạnh TA-Huệ KHTN-T Thảo NT(MT)-K.Vân TA-Thảo (A) Toán-Nguyệt

TA-Châu KHTN-T.Trang TA-Ngân TA-KhanhLý Văn-Mi KHTN-Hạnh TA-Huệ KHTN-T Thảo Đ Sách TA-Thảo (A) Toán-Nguyệt

C

Sử-Địa-Tân TA-Châu Văn-Sang GDCD-T.Chi TA-KhanhLý Đ Sách CN-Tuyến Toán-Dũng TA-Thảo (A) Văn-Phượng GDDP-Anh

TA-Châu GDCD-Anh Văn-Sang NT(AN)-Khanh TA-KhanhLý GDDP-T.Chi Đ sách Toán-Dũng TA-Thảo (A) Văn-Phượng Đ Sách

TA-Châu KHTN-T.Trang TH IC3-Tin học IC3 TA-KhanhLý GDCD-T.Chi Văn-Mi GDDP-Anh TA-Huệ KHTN-T Thảo Văn-Phượng

KHTN-T.Trang CN-Tuyến TH IC3-Tin học IC3 TA-KhanhLý Văn-Mi TA-Huệ KHTN-T Thảo Văn-Phượng

4

S

TA-Châu Toán-K.Ngân TH-Bình NT(MT)-K.Vân
NT(AN)-Bích 

(AN)
TA-KhanhLý KNS-KNSRV1 Sử-Địa-Sang TA-Thảo (A) Văn-Phượng TD-Tuấn

NT(AN)-Khanh Toán-K.Ngân CN-Tuyến KNS-KNSRV1 TA-KhanhLý Sử-Địa-Sang
NT(AN)-Bích 

(AN)
TH-Thảo TA-Thảo (A) Văn-Phượng TD-Tuấn

TD-Lộc Đsách Sử-Địa-H'Chông TH-Bình Toán-CNhung
NT(AN)-Bích 

(AN)
Sử-Địa-Sang TA-Huệ TD-Tuấn Sử-Địa-Mai TABN-AVS1

TD-Lộc Sử-Địa-H'Chông KNS-KNSRV1 GDDP-T.Chi Toán-CNhung Sử-Địa-Sang TA-Huệ TD-Tuấn Sử-Địa-Mai TABN-AVS1

C

GDCD-Anh Sử-Địa-H'Chông KHTN-Toàn
KHTN-Phượng 

(KHTN)
TABN-AVS1 Toán-N.Thảo TD-Hải Đ Sách Văn-Hùng KHTN-Thiện

NT(AN)-Bích 

(AN)

Đ Sách Sử-Địa-H'Chông GDCD-Anh
KHTN-Phượng 

(KHTN)
TABN-AVS1 Toán-N.Thảo TD-Hải

NT(AN)-Bích 

(AN)
Văn-Hùng KHTN-Thiện Sử-Địa-Mai

Toán-Thành TA-Châu TD-Lộc TABN-AVS1 Văn-Mi TA-KhanhLý Toán-N.Thảo Văn-Hùng
NT(AN)-Bích 

(AN)
GDDP-Anh KHTN-Thiện

Toán-Thành TA-Châu TD-Lộc TABN-AVS1 Văn-Mi TA-KhanhLý Toán-N.Thảo Văn-Hùng Sử-Địa-Mai
NT(AN)-Bích 

(AN)
KHTN-Thiện

5

S

Văn-ThuHiền TA-Châu KHTN-Toàn HDTN-CNhung Văn-Mi NT(MT)-K.Vân Sử-Địa-Sang Văn-Hùng Toán-Dũng TABN-AVS1 Toán-Nguyệt

Văn-ThuHiền TA-Châu KHTN-Toàn Toán-CNhung Văn-Mi KHTN-Hạnh NT(MT)-K.Vân Văn-Hùng Toán-Dũng TABN-AVS1 Toán-Nguyệt

KHTN-T.Trang Văn-ThuHiền Toán-K.Ngân Văn-Mi Toán-CNhung TD-Hải Toán-N.Thảo Sử-Địa-Sang Văn-Hùng Toán-Nguyệt TA-Thảo (A)

TH-Bình KHTN-T.Trang Toán-K.Ngân Văn-Mi Toán-CNhung TD-Hải Toán-N.Thảo Sử-Địa-Sang Văn-Hùng Toán-Nguyệt TA-Thảo (A)

C

Văn-ThuHiền TD-Lộc Toán-K.Ngân
TH IC3-Tin học 

IC3
Sử-Địa-Huyền TABN-AVS1 TA-Huệ Toán-Dũng KHTN-T Thảo KHTN-Thiện HDTN-K.Vân

Văn-ThuHiền TD-Lộc Toán-K.Ngân
TH IC3-Tin học 

IC3
Sử-Địa-Huyền TABN-AVS1 TA-Huệ Toán-Dũng KHTN-T Thảo HDTN-Thảo KHTN-Thiện

6

S

CN-Tuyến Văn-ThuHiền Toán-K.Ngân Sử-Địa-Huyền TD-Hải KNS-KNSRV1 KHTN-Hạnh CN-B.Châu TABN-AVS1 TD-Tuấn KNS-KNSRV3

GDDP-Lình Văn-ThuHiền Toán-K.Ngân Sử-Địa-Huyền TD-Hải CN-Tuyến KHTN-Hạnh KNS-KNSRV1 TABN-AVS1 TD-Tuấn CN-B.Châu

KHTN-T.Trang Toán-K.Ngân TABN-AVS2 Văn-Mi Sử-Địa-Huyền Sử-Địa-Sang TABN-AVS1 Toán-Dũng CN-B.Châu KNS-KNSRV3 Sử-Địa-Mai

KHTN-T.Trang Toán-K.Ngân TABN-AVS2 Văn-Mi HDTN-Bình Sử-Địa-Sang TABN-AVS1 Toán-Dũng KNS-KNSRV3 CN-B.Châu Sử-Địa-Mai

C

KNS-KNSRV1 Văn-ThuHiền KHTN-Toàn TD-Hải KHTN-Hạnh Văn-Mi Toán-N.Thảo NT(MT)-K.Vân Văn-Hùng TA-Thảo (A) Văn-Phượng

NT(MT)-K.Vân Văn-ThuHiền KHTN-Toàn TD-Hải GDDP-T.Chi Văn-Mi Toán-N.Thảo KHTN-T Thảo Văn-Hùng TA-Thảo (A) TH-Thảo

Văn-ThuHiền KHTN-T.Trang Văn-Sang Văn-Mi KNS-KNSRV1 TH-Thảo GDCD-T.Chi Văn-Hùng Toán-Dũng Sử-Địa-Mai

Văn-ThuHiền KNS-KNSRV1 Văn-Sang Văn-Mi TH-Thảo Văn-Hùng Toán-Dũng

7

S

TH IC3-Tin học IC3 TABN-AVS1 Sử-Địa-H'Chông Toán-CNhung TA-KhanhLý Toán-N.Thảo KHTN-Hạnh KHTN-T Thảo Toán-Dũng KHTN-Thiện Toán-Nguyệt

TH IC3-Tin học IC3 TABN-AVS1 Sử-Địa-H'Chông Toán-CNhung TA-KhanhLý Toán-N.Thảo KHTN-Hạnh KHTN-T Thảo Toán-Dũng KHTN-Thiện Toán-Nguyệt

TABN-AVS1
TH IC3-Tin học 

IC3
HDTN-Ngân

KHTN-Phượng 

(KHTN)
Toán-CNhung KHTN-Hạnh Văn-Bắc TA-Huệ KHTN-T Thảo Toán-Nguyệt KHTN-Thiện

TABN-AVS1
TH IC3-Tin học 

IC3

KHTN-Phượng 

(KHTN)
Toán-CNhung KHTN-Hạnh Văn-Bắc Toán-Nguyệt KHTN-Thiện

C

, ngày 30 tháng 09 năm 2023
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Trang 2

Buổi 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12

2

S

SHDC-Oanh SHDC-Vương SHDC-Ly SHDC-Đ.Phát SHDC-Phúc SHDC-Mi SHDC-Hà SHDC-H Nhung SHDC-Tú SHDC-Hải(sử) SHDC-Đan SHDC-Dung

Toán-CNhung KHTN-Vương NT(MT)-Thuyết TA-Quyên KHTN-Phúc Văn-Mi Văn-Trâm Toán-Hà Văn-Bắc Sử-Địa-Hải(sử) KHTN-Toàn GDCD-Dung

Toán-CNhung KHTN-Vương Toán-N.Thảo NT(MT)-Thuyết KHTN-Phúc Văn-Mi TA-H Nhung Văn-Trâm Sử-Địa-Hải(sử) TA-Thảo (A) KHTN-Toàn GDDP-Nhung

Sử-Địa-H'Chông Văn-Oanh Toán-N.Thảo TH-Đ.Phát GDCD-Dung TA-H Nhung KHTN-T Thảo Văn-Trâm Sử-Địa-Hải(sử) TA-Thảo (A) HDTN-Đan KHTN-Toàn

C

TH-Đ.Phát Văn-Oanh TA-DTrang Toán-N.Thảo TA-Quyên Văn-Mi TA-H Nhung GDDP-Đan TH-Bình HDTN-Hải(sử) KHTN-Toàn HDTN-Dung

NT(AN)-Khanh Văn-Oanh TA-DTrang Toán-N.Thảo KHTN-Phúc Văn-Mi KHTN-T Thảo TH-Bình CN-Đan Toán-Tú TA-Quyên Sử-Địa-Hải(sử)

Văn-Oanh HDTN-Vương HDTN-Ly HDTN-Đ.Phát KHTN-Phúc HDTN-Mi HDTN-Hà TA-H Nhung Sử-Địa-Hải(sử) Toán-Tú TA-Quyên NT(MT)-Thuyết

SHCN-Oanh SHCN-Vương SHCN-Ly SHCN-Đ.Phát SHCN-Phúc SHCN-Mi SHCN-Hà SHCN-H Nhung SHCN-Tú SHCN-Hải(sử) SHCN-Đan SHCN-Dung

3

S

TA-DTrang TABN-GEMS-1 Văn-Oanh TD-Phúc TA-Quyên TA-H Nhung Văn-Trâm TD-Lộc GDDP-Nhung KHTN-Dương NT(MT)-Thuyết Toán-Nguyệt

TA-DTrang NT(MT)-Thuyết Văn-Oanh TD-Phúc TA-Quyên TA-H Nhung Văn-Trâm TD-Lộc TABN-GEMS-1 KHTN-Dương GDDP-Nhung Toán-Nguyệt

Văn-Oanh GDCD-Anh KHTN-Ly TA-Quyên Toán-Dũng TD-Phúc GDCD-Dung Văn-Trâm KHTN-Dương GDDP-Nhung TABN-GEMS-1 TD-Lộc

NT(MT)-Thuyết Văn-Oanh KHTN-Ly TA-Quyên Toán-Dũng TD-Phúc TABN-GEMS-1 Văn-Trâm KHTN-Dương Văn-Bắc GDCD-Dung TD-Lộc

C

TA-DTrang TD-Hải NT(AN)-Khanh Văn-Oanh Văn-Mi CN-Đan KHTN-T Thảo Văn-Trâm TD-Lộc TABN-GEMS-1 Toán-Nguyệt TA-Quyên

TABN-GEMS-1 TD-Hải Sử-Địa-Chiến Văn-Oanh Văn-Mi Sử-Địa-Nhàn Sử-Địa-Nguyên Văn-Trâm TD-Lộc Văn-Bắc Toán-Nguyệt TA-Quyên

KHTN-Vương TA-DTrang Sử-Địa-Chiến TABN-GEMS-1 Sử-Địa-Nhàn KHTN-Phúc Sử-Địa-Nguyên TA-H Nhung TA-Thảo (A) Văn-Bắc CN-Đan Toán-Nguyệt

KHTN-Vương TA-DTrang TABN-GEMS-1 Sử-Địa-Chiến Sử-Địa-Nhàn KHTN-Phúc TA-H Nhung Sử-Địa-Nguyên TA-Thảo (A) CN-Đan TA-Quyên Toán-Nguyệt

4

S

GDDP-HT Toán-CNhung CN-Đan GDCD-Anh TABN-GEMS-1 Toán-Dũng TD-Phúc NT(MT)-Thuyết Toán-Tú TD-Lộc TA-Quyên KHTN-Toàn

GDCD-Anh Toán-CNhung TH-Đ.Phát CN-Đan NT(MT)-Thuyết Toán-Dũng TD-Phúc TABN-GEMS-1 Toán-Tú TD-Lộc TA-Quyên KHTN-Toàn

TD-Hải GDDP-HT TA-DTrang Toán-N.Thảo TD-Phúc TABN-GEMS-1 Toán-Hà TA-H Nhung TA-Thảo (A) Sử-Địa-Hải(sử) KHTN-Toàn TA-Quyên

TD-Hải CN-Đan TA-DTrang Toán-N.Thảo TD-Phúc TH-Đ.Phát Toán-Hà GDCD-Dung TA-Thảo (A) Sử-Địa-Hải(sử) KHTN-Toàn TABN-GEMS-1

C

Toán-CNhung NT(AN)-Khanh TD-Phúc TA-Quyên Văn-Mi Toán-Dũng Toán-Hà TA-H Nhung KNS-KNSRV2 NT(MT)-Thuyết TD-Lộc Văn-Hoanh

Toán-CNhung KNS-KNSRV2 TD-Phúc TA-Quyên Văn-Mi Toán-Dũng Toán-Hà TA-H Nhung NT(MT)-Thuyết KHTN-Dương TD-Lộc Văn-Hoanh

Đ sách Sử-Địa-H'Chông TA-DTrang GDDP-PHT1 Toán-Dũng TA-H Nhung KNS-KNSRV2 Toán-Hà Văn-Bắc KHTN-Dương Văn-Hoanh KHTN-Toàn

KNS-KNSRV2 TA-DTrang GDCD-Anh NT(AN)-Khanh Toán-Dũng TA-H Nhung TH-Đ.Phát Toán-Hà KHTN-Dương Văn-Bắc Văn-Hoanh KHTN-Toàn

5

S

TA-DTrang Sử-Địa-H'Chông Văn-Oanh Toán-N.Thảo TA-Quyên Sử-Địa-Nhàn KHTN-T Thảo HDTN-H Nhung NT(AN)-K lộc Toán-Tú KNS-KNSRV2 Văn-Hoanh

TA-DTrang Sử-Địa-H'Chông Văn-Oanh Toán-N.Thảo TA-Quyên Sử-Địa-Nhàn TA-H Nhung KNS-KNSRV2 Văn-Bắc Toán-Tú NT(AN)-K lộc Văn-Hoanh

KHTN-Vương TA-DTrang KNS-KNSRV2 Văn-Oanh Sử-Địa-Nhàn KHTN-Phúc Toán-Hà KHTN-T Thảo Văn-Bắc NT(AN)-K lộc Văn-Hoanh TH-Bình

KHTN-Vương TA-DTrang KHTN-Ly Văn-Oanh Toán-Dũng KHTN-Phúc Toán-Hà KHTN-T Thảo HDTN-Tú KNS-KNSRV2 Văn-Hoanh NT(AN)-K lộc

C

TA-DTrang TH-Đ.Phát Toán-N.Thảo KHTN-Ly HDTN-Phúc Văn-Mi Văn-Trâm Toán-Hà TA-Thảo (A) GDCD-Dung Toán-Nguyệt TA-Quyên

TA-DTrang KHTN-Vương Toán-N.Thảo KHTN-Ly GDDP-PHT1 Văn-Mi TA-H Nhung Toán-Hà GDCD-Dung TA-Thảo (A) Toán-Nguyệt TA-Quyên

6

S

CN-Đan Toán-CNhung Toán-N.Thảo Văn-Oanh Văn-Mi Toán-Dũng NT(MT)-Thuyết NT(AN)-Út A Văn-Bắc Toán-Tú Toán-Nguyệt Sử-Địa-Hải(sử)

KHTN-Vương Toán-CNhung Toán-N.Thảo Văn-Oanh Văn-Mi Toán-Dũng NT(AN)-Út A CN-Đan Văn-Bắc Toán-Tú Toán-Nguyệt Sử-Địa-Hải(sử)

Sử-Địa-H'Chông KHTN-Vương Văn-Oanh KHTN-Ly TH-Đ.Phát NT(AN)-Út A Văn-Trâm KHTN-T Thảo Toán-Tú Văn-Bắc Sử-Địa-Hải(sử) Toán-Nguyệt

Sử-Địa-H'Chông KHTN-Vương Văn-Oanh KHTN-Ly NT(AN)-Út A GDCD-Dung Văn-Trâm KHTN-T Thảo Toán-Tú Văn-Bắc Sử-Địa-Hải(sử) Toán-Nguyệt

C

Văn-Oanh Toán-CNhung GDDP-PHT1 KNS-KNSRV2 KHTN-Phúc NT(MT)-Thuyết CN-Đan Toán-Hà Toán-Tú TH-Bình Sử-Địa-Hải(sử) Văn-Hoanh

Văn-Oanh Toán-CNhung KHTN-Ly Sử-Địa-Chiến Toán-Dũng KNS-KNSRV2 GDDP-Đan Sử-Địa-Nguyên Toán-Tú KHTN-Dương TH-Bình Văn-Hoanh

Toán-CNhung Văn-Oanh KHTN-Ly Sử-Địa-Chiến KNS-KNSRV2 GDDP-PHT1 KHTN-T Thảo Sử-Địa-Nguyên KHTN-Dương TA-Thảo (A) Văn-Hoanh CN-Đan

Toán-CNhung Văn-Oanh Sử-Địa-Chiến KHTN-Ly CN-Đan KHTN-Phúc Sử-Địa-Nguyên KHTN-T Thảo KHTN-Dương TA-Thảo (A) Văn-Hoanh KNS-KNSRV2

7

S

Văn-Oanh

Văn-Oanh

HDTN-Oanh

C
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Trang 3

Buổi 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9

2

S

SHDC-Lình SHDC-TrangTA SHDC-Trâm SHDC-Thuận SHDC-Mến SHDC-DTrang SHDC-Huyền SHDC-Tấn Phát SHDC-HàHạnh

Toán-Tú Sử-Địa-Chi TA-TrangTA KHTN-Lý Toán-Thuận TA-DTrang TH-Đ.Phát TA-Vân CN-Nghĩa

Toán-Tú Sử-Địa-Chi TA-TrangTA GDCD-Lình Toán-Thuận CN-Nghĩa Toán-Hà TH-Đ.Phát GDCD-T.Chi

KHTN-Bích NT(MT)-Thuyết NT(AN)-Khanh TA-TrangTA GDCD-Lình Sử-Địa-Huyền Toán-Hà CN-Nghĩa KHTN-Vương

C

TA-TrangTA Văn-Trâm Sử-Địa-Chi Sử-Địa-Hiếu KHTN-Hoa Văn-Hằng GDCD-T.Chi Văn-HàHạnh Toán-Tấn Phát

TA-TrangTA Văn-Trâm KHTN-Lý HDTN-Thuận KHTN-Hoa Văn-Hằng HDTN-Huyền Văn-HàHạnh Toán-Tấn Phát

SHCN-Lình HDTN-TrangTA SHCN-Trâm SHCN-Thuận SHCN-Mến SHCN-DTrang SHCN-Huyền HDTN-Tấn Phát SHCN-HàHạnh

SHCN-TrangTA SHCN-Tấn Phát

3

S

GDCD-Lình KHTN-Bích KHTN-Lý TD-Tuấn KHTN-Hoa TD-Ánh NT(MT)-K.Vân Văn-HàHạnh KHTN-Vương

CN-Hiền NT(AN)-Khanh KHTN-Lý TD-Tuấn KHTN-Hoa TD-Ánh TA-Vân Văn-HàHạnh KHTN-Vương

TD-Hải GDCD-Lình TD-Tuấn CN-Hiền NT(MT)-Thuyết HDTN-DTrang KHTN-Hoa KHTN-Vương TA-Vân

TD-Hải Đ sách TD-Tuấn NT(AN)-Khanh CN-Hiền NT(MT)-K.Vân KHTN-Hoa KHTN-Vương TA-Vân

C

KHTN-Bích Toán-Thành KHTN-Lý TA-TrangTA CN-Hiền KHTN-Hoa TD-Ánh KNS-KNSRV3 Văn-HàHạnh

KHTN-Bích Toán-Thành KNS-KNSRV3 TA-TrangTA TA-DTrang KHTN-Hoa TD-Ánh KHTN-Vương Văn-HàHạnh

CN-Hiền TA-TrangTA Văn-Trâm KHTN-Lý KNS-KNSRV3 TA-Vân

KNS-KNSRV3 TA-Vân

4

S

TA-TrangTA TD-Hải TH-Thảo Sử-Địa-Hiếu TA-DTrang Toán-Hà Sử-Địa-Huyền NT(AN)-Khanh Toán-Tấn Phát

TA-TrangTA TD-Hải Sử-Địa-Chi Sử-Địa-Hiếu TA-DTrang Toán-Hà Sử-Địa-Huyền NT(MT)-K.Vân Toán-Tấn Phát

Toán-Tú TA-TrangTA Sử-Địa-Chi NT(MT)-Thuyết TH-Thảo Sử-Địa-Huyền KHTN-Hoa GDCD-T.Chi NT(MT)-K.Vân

Toán-Tú TA-TrangTA CN-Hiền TH-Thảo Đ sách Sử-Địa-Huyền KHTN-Hoa Đ sách NT(AN)-Khanh

C

Toán-Tú Văn-Trâm Toán-Thành KNS-KNSRV3 TABN-GEMS-2 TA-DTrang TA-Vân Toán-Tấn Phát TD-Ánh

Toán-Tú TABN-GEMS-2 Toán-Thành CN-Hiền KNS-KNSRV3 TA-DTrang TA-Vân Toán-Tấn Phát TD-Ánh

NT(AN)-Khanh CN-Hiền Văn-Trâm TABN-GEMS-2 Toán-Thuận KNS-KNSRV3 TA-Vân

KNS-KNSRV3 Toán-Thuận TABN-GEMS-2

5

S

TABN-GEMS-2 Văn-Trâm TA-TrangTA Văn-Mến TD-Ánh Văn-Hằng Toán-Hà KHTN-Vương Văn-HàHạnh

TA-TrangTA Văn-Trâm TABN-GEMS-2 Văn-Mến TD-Ánh Văn-Hằng Toán-Hà KHTN-Vương Văn-HàHạnh

KHTN-Bích TA-TrangTA Văn-Trâm Toán-Thuận Văn-Mến KHTN-Hoa Văn-Hằng Toán-Tấn Phát TH-Đ.Phát

KHTN-Bích TA-TrangTA Văn-Trâm Toán-Thuận Văn-Mến Văn-Hằng Toán-Tấn Phát TABN-GEMS-2

C

TH-Thảo Sử-Địa-Chi TA-TrangTA Văn-Mến NT(AN)-Khanh KHTN-Hoa TABN-GEMS-2 TA-Vân KHTN-Vương

Sử-Địa-Chi Văn-Trâm TA-TrangTA Văn-Mến Sử-Địa-Hiếu NT(AN)-Khanh KHTN-Hoa TABN-GEMS-2 TA-Vân

6

S

Văn-Trâm KHTN-Bích Toán-Thành KHTN-Lý KHTN-Hoa Văn-Hằng NT(AN)-Khanh Toán-Tấn Phát KHTN-Vương

Văn-Trâm KHTN-Bích Toán-Thành KHTN-Lý HDTN-Mến Văn-Hằng CN-Nghĩa Toán-Tấn Phát KNS-KNSRV3

Sử-Địa-Chi Toán-Thành NT(MT)-Thuyết Toán-Thuận Sử-Địa-Hiếu KHTN-Hoa Toán-Hà Văn-HàHạnh Toán-Tấn Phát

Sử-Địa-Chi Toán-Thành GDCD-Lình Toán-Thuận Sử-Địa-Hiếu TH-Đ.Phát Toán-Hà Văn-HàHạnh Toán-Tấn Phát

C

Văn-Trâm KHTN-Bích CN-Hiền Toán-Thuận Văn-Mến CN-Nghĩa Văn-Hằng Sử-Địa-Huyền HDTN-HàHạnh

Văn-Trâm KHTN-Bích Đ sách Toán-Thuận Văn-Mến Toán-Hà Văn-Hằng CN-Nghĩa Sử-Địa-Huyền

HDTN-Lình CN-Hiền HDTN-Trâm KHTN-Lý Toán-Thuận Toán-Hà Sử-Địa-Huyền TD-Ánh CN-Nghĩa

NT(MT)-Thuyết KHTN-Lý Toán-Thuận GDCD-Lình CN-Nghĩa TD-Ánh

7

S

TA-TrangTA Toán-Thành Văn-Trâm Văn-Mến TA-DTrang Toán-Hà Văn-Hằng TA-Vân Sử-Địa-Huyền

TA-TrangTA Toán-Thành Văn-Trâm Văn-Mến TA-DTrang Toán-Hà Văn-Hằng TA-Vân Sử-Địa-Huyền

Văn-Trâm TH-Thảo Toán-Thành TA-TrangTA Văn-Mến TA-DTrang TA-Vân Sử-Địa-Huyền Văn-HàHạnh

Văn-Trâm Toán-Thành TA-TrangTA Văn-Mến TA-DTrang TA-Vân Sử-Địa-Huyền Văn-HàHạnh
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Trang 4

Buổi 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12

2

S

SHDC-Hoa SHDC-KhanhLý SHDC-Châu SHDC-P.Khanh SHDC-Chi SHDC-Hiếu SHDC-Hằng SHDC-Bích SHDC-Lý SHDC-K.Ngân SHDC-Thơ SHDC-Huệ

Hóa -Hoa Văn-Mến Địa-Hiếu Văn-HàHạnh Hóa -Ly Văn-ThuHiền GDCD-Lình Văn-Hằng TH-Thảo Hóa -Bích Địa-Mai TA-Huệ

Sinh-Hạnh Văn-Mến Toán-P.Khanh Văn-HàHạnh GDCD-Dung Văn-ThuHiền Địa-Hiếu Hóa -Bích Toán-K.Ngân TA-Vân Văn-Sang Lí-Lý

Lí-Phúc Hóa -Hoa Toán-P.Khanh Hóa -Ly Sử-Chi Địa-Hiếu Văn-Hằng Lí-Lý Toán-K.Ngân TA-Vân Văn-Sang TH-Thảo

C

TA-KhanhLý Văn-Mến TA-Châu Toán-P.Khanh Lí-Phúc Văn-ThuHiền TD-Phúc Lí-Lý TA-Vân Hóa -Bích MT-Thuyết GDCD-Lình

TA-KhanhLý Văn-Mến TA-Châu Toán-P.Khanh Hóa -Ly Địa-Hiếu TD-Phúc TA-H Nhung TA-Vân TH-Thảo Toán-Thơ Hóa -Bích

SHCN-Hoa SHCN-KhanhLý SHCN-Châu SHCN-P.Khanh SHCN-Chi SHCN-Hiếu SHCN-Hằng SHCN-Bích SHCN-Lý SHCN-K.Ngân SHCN-Thơ SHCN-Huệ

NGLL-Hoa NGLL-KhanhLý NGLL-Châu NGLL-P.Khanh NGLL-Chi NGLL-Hiếu NGLL-Hằng NGLL-Bích NGLL-Lý NGLL-K.Ngân NGLL-Thơ NGLL-Huệ

3

S

TA-KhanhLý Văn-Mến TA-Châu Lí-Phúc KNS-KNS GAIA 1 TA-Ngân Văn-Hằng CN-Hiền TA-Vân Sinh-T.Trang TA-Huệ Văn-Sang

TA-KhanhLý Văn-Mến TA-Châu KNS-KNS GAIA 1 Lí-Phúc TA-Ngân Lí-Phượng (KHTN) Hóa -Bích Hóa -Ly GDCD-Lình TA-Huệ Sinh-T.Trang

Văn-Mến TD-Ánh KNS-KNS GAIA 1 Văn-HàHạnh Văn-ThuHiền Lí-Phượng (KHTN) TA-H Nhung Văn-Hằng Văn-Phượng Hóa -Bích Lí-Lý Đ Sách

Văn-Mến TD-Ánh Lí-Phúc Văn-HàHạnh Văn-ThuHiền KNS-KNS GAIA 1 TA-H Nhung Văn-Hằng Văn-Phượng Lí-Lý GDCD-Lình Hóa -Bích

C

Văn-Mến Sinh-Hạnh Đ Sách Lí-Phúc Hóa -Ly TA-Ngân TA-H Nhung Văn-Hằng Sinh-T.Trang TA-Vân KNS-KNS GAIA 1 TA-Huệ

Văn-Mến KNS-KNS GAIA 1 Lí-Phúc Sinh-Hạnh TA-Ngân Hóa -Ly TA-H Nhung Văn-Hằng Lí-Lý TA-Vân Sinh-T.Trang TA-Huệ

Sinh-Hạnh Hóa -Hoa TD-Ánh Văn-HàHạnh TA-Ngân Văn-ThuHiền Văn-Hằng KNS-KNS GAIA 1 Hóa -Ly Hóa -Bích TD-Phúc
KNS-KNS GAIA 1 TD-Ánh Hóa -Ly Văn-ThuHiền Văn-Hằng Hóa -Bích Lí-Lý TD-Phúc

4

S

TD-Ánh Toán-P.Khanh GDCD-Dung TH-Đ.Phát TA-Ngân Sử-Chi Toán-Thuận TA-H Nhung CN-Hiền Địa-Mai Sử-Hải(sử) Toán-Thơ

TD-Ánh Toán-P.Khanh TA-Châu GDCD-Dung TA-Ngân CN-Hiền Toán-Thuận TA-H Nhung Địa-Mai Sử-Hải(sử) Văn-Sang Toán-Thơ

TA-KhanhLý TH-Đ.Phát Toán-P.Khanh Địa-Hiếu Toán-Tấn Phát TD-Ánh CN-Hiền Toán-Thuận Toán-K.Ngân Văn-Phượng Toán-Thơ Văn-Sang

TA-KhanhLý Địa-Hiếu Toán-P.Khanh Sử-Chi Toán-Tấn Phát TD-Ánh TA-H Nhung Toán-Thuận Toán-K.Ngân Văn-Phượng Toán-Thơ Văn-Sang

C

GDCD-Dung TA-KhanhLý Văn-HàHạnh MT-Út TA-Ngân Hóa -Ly Địa-Hiếu Toán-Thuận KNS-KNS GAIA 1 Toán-K.Ngân TA-Huệ Toán-Thơ

TA-KhanhLý Toán-P.Khanh Văn-HàHạnh Đ sách Địa-Hiếu MT-Út KNS-KNS GAIA 1 Toán-Thuận Hóa -Ly Toán-K.Ngân TA-Huệ Toán-Thơ

Toán-P.Khanh GDCD-Dung TH-Đ.Phát Văn-HàHạnh Văn-ThuHiền Lí-Phượng (KHTN) MT-Út Địa-Hiếu MT-Thuyết Văn-Sang KNS-KNS GAIA 1

Toán-P.Khanh MT-Út Văn-ThuHiền Lí-Phượng (KHTN) KNS-KNS GAIA 1 Văn-Sang

5

S

TH-Đ.Phát Toán-P.Khanh Sinh-Hạnh Lí-Phúc Toán-Tấn Phát Sinh-Tâm Toán-Thuận Địa-Hiếu Sinh-T.Trang Toán-K.Ngân Toán-Thơ Lí-Lý

Địa-Hiếu Lí-Phúc Hóa -Hoa Hóa -Ly Toán-Tấn Phát TH-Đ.Phát Toán-Thuận Sinh-Tâm TA-Vân Toán-K.Ngân Lí-Lý Sinh-T.Trang

Toán-P.Khanh Địa-Hiếu Văn-HàHạnh Sinh-Hạnh Sinh-Tâm TA-Ngân Hóa -Ly TA-H Nhung TA-Vân Lí-Lý TD-Phúc Văn-Sang

Toán-P.Khanh Sinh-Hạnh Văn-HàHạnh TA-Châu Địa-Hiếu TA-Ngân Sinh-Tâm TA-H Nhung Lí-Lý TA-Vân TD-Phúc Văn-Sang

C

Địa-Hiếu TA-KhanhLý Toán-P.Khanh TA-Châu TD-Ánh Toán-Tấn Phát Toán-Thuận TD-Phúc Sử-Hải(sử) Địa-Mai Sinh-T.Trang Văn-Sang

Lí-Phúc TA-KhanhLý Toán-P.Khanh TA-Châu TD-Ánh Toán-Tấn Phát Toán-Thuận TD-Phúc GDCD-Lình Sinh-T.Trang Địa-Mai Văn-Sang

6

S

CN-Nghĩa Toán-P.Khanh Sử-Chi Địa-Hiếu TABN-GEMS-3 GDCD-Lình Hóa -Ly Toán-Thuận TD-Phúc Văn-Phượng Văn-Sang Địa-Mai

Hóa -Hoa Toán-P.Khanh Địa-Hiếu TABN-GEMS-3 TH-Đ.Phát Hóa -Ly Sử-Chi Toán-Thuận TD-Phúc Văn-Phượng Văn-Sang MT-Thuyết

Văn-Mến CN-Nghĩa Sinh-Hạnh Toán-P.Khanh Văn-ThuHiền TABN-GEMS-3 Văn-Hằng Lí-Lý Văn-Phượng TD-Phúc Hóa -Bích Toán-Thơ

Văn-Mến Hóa -Hoa CN-Nghĩa Toán-P.Khanh Văn-ThuHiền Đ Sách Văn-Hằng TABN-GEMS-3 Văn-Phượng TD-Phúc Lí-Lý Toán-Thơ

C

Sử-Chi MT-Út Hóa -Hoa TD-Ánh Sinh-Tâm Lí-Phượng (KHTN) Hóa -Ly GDCD-Lình TABN-GEMS-3 Lí-Lý TH-Thảo Địa-Mai

Hóa -Hoa Sử-Chi Văn-HàHạnh TD-Ánh Lí-Phúc Sinh-Tâm Lí-Phượng (KHTN) MT-Út Địa-Mai Văn-Phượng TABN-GEMS-3 Lí-Lý

Văn-Mến Lí-Phúc Hóa -Hoa Văn-HàHạnh MT-Út Toán-Tấn Phát Văn-Hằng Sinh-Tâm MT-Thuyết Văn-Phượng Hóa -Bích TABN-GEMS-3

MT-Út Văn-Mến CN-Hiền Toán-Tấn Phát Sinh-Tâm Văn-Phượng TABN-GEMS-3 Hóa -Bích

Toán-Tấn Phát TH-Thảo Sử-Hải(sử) Toán-K.Ngân CN-Hiền Toán-Thơ TA-Huệ

Toán-P.Khanh Lí-Phúc Văn-HàHạnh TA-Châu CN-Hiền Toán-Tấn Phát TABN-GEMS-3 TH-Thảo Toán-K.Ngân Văn-Phượng Toán-Thơ TA-Huệ

Văn-Hằng Văn-Phượng Toán-K.Ngân CN-Hiền Sử-Hải(sử)

TABN-GEMS-3 TA-KhanhLý Lí-Phúc Toán-P.Khanh Toán-Tấn Phát Văn-ThuHiền Văn-Hằng Văn-Phượng Toán-K.Ngân TA-Huệ CN-Hiền

Lí-Phúc TA-KhanhLý TABN-GEMS-3 Toán-P.Khanh Toán-Tấn Phát Văn-ThuHiền

C
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7

S

Toán-P.Khanh TABN-GEMS-3 Văn-HàHạnh TA-Châu Văn-ThuHiền


